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Câu Đáp án Điểm 

1 Điền các thành tựu của văn hóa Trung Quốc thời phong kiến vào bảng 

sau: 

2.0 

 

Lĩnh vực Thành tựu 

Tư 

tưởng 

Nho giáo - Người sáng lập: Khổng Tử 

- Nội dung: Tam cương, ngũ thường, tam tòng 

tứ đức. 

- Là cơ sở lí luận và tư tưởng của chế độ 

phong kiến Trung Quốc. 

- Về sau trở nên bảo thủ, lỗi thời, kìm hãm sự 

phát triển. 

Phật giáo - Du nhập và phát triển nhất là ở thời Đường. 

 

Kiến trúc - Có nhiều công trình đặc sắc: Vạn lí trường 

thành, những cung điện cổ kính … 
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2 Nền văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Ấn Độ ở những 

nội dung nào? Nêu một vài dẫn chứng về ảnh hưởng này. 
 

1.0 

Nền văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ:  

+ Về tôn giáo (Phật giáo, Hindu).  

+ Kiến trúc, điêu khắc (chùa, tượng, đền tháp). 

+ Lễ hội đền tháp của người Chăm: lễ hội tháp Bà Ponaga của người 

Chăm tháng Tư hàng năm. 

+ Ẩm thực : Ca Ri Ấn Độ.  

+ Toán học: chữ số 0 … 
 

1.0 

 

 

 

 


